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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (4; 0;−4), 𝑣 ⃗ = (0; 4;−4) và 𝑎⃗ = (4; 4;−8) thỏa mãn 𝑎⃗ =

𝑥𝑢⃗ + 𝑦𝑣.⃗ Tính 𝑥 + 𝑦.

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥3 − 18𝑥2 − 27𝑥 − 10 có đồ thị (𝐶). Tính tổng tất cả các giá trị của tham 

số 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại đúng hai điểm phân biệt (trả lời kèm dấu).

Câu 3. Cho 𝑓(𝑥) =
𝑥2 + 6

𝑥 − 1
. Tính 𝑓(2).

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
2𝑥 − 5

𝑥 − 3
. Tính giá trị của biểu thức 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐, trong đó 𝑎, 𝑏 là hệ số của tử và 𝑐, 

𝑑 là hệ số của mẫu (trả lời kèm dấu).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 +
16

𝑥
− 8.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Một trạm nén khí có lưu lượng phụ thuộc áp lực đầu vào 𝑥 (đơn vị bar) theo công thức 𝑌 (𝑥) = −3𝑥3 +

20𝑥2 + 49𝑥 + 36 (đơn vị m3/giờ), còn chỉ số ứng suất là 𝐵(𝑥) = 4𝑥2 − 9𝑥 + 23. Áp lực đầu vào chỉ đặt được 

trong 4 ≤ 𝑥 ≤ 13, và quy định an toàn đòi 𝐵(𝑥) ≤ 134. Ngoài ra bộ điều khiển chỉ đặt được áp lực đầu vào theo 

bước 1 bar tính từ 4, tức 𝑥 = 4 + 𝑘 · 1 với 𝑘 nguyên không âm. Hiện nhà máy đang chạy ở mức 𝑥0 = 4 bar.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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